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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Bản án số: 134/2021/HS-ST 

Ngày: 28 - 10 - 2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phúc  

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Danh Cư 

              Bà Nguyễn Thị Kính. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Duy – Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 10 n m 2021  t i tr  s  Tòa án nh n d n Qu n 8  Thành phố Hồ Chí 

Minh xét xử sơ thẩm công khai v  án hình sự th  lý số: 136/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 7 

n m 2021  theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 178/2021/QĐXXST-HS ngày 

14/10/2021, đối với bị cáo: 

Trương Hoàng M; giới tính: Nam; sinh n m 1991, t i Thành phố Hồ Chí Minh; nơi 

cư trú (hộ khẩu thường trú: 314/48/7 Đường AL  Phường E  Qu n B  Thành phố Hồ Chí 

Minh (đã bị xoá khẩu); chỗ  : Không có nơi cư trú ổn định); nghề nghiệp: Không; trình độ 

học vấn: 4/12; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương V n 

Đon (đã chết) và bà Bùi Lệ Thủy (đã chết); tiền án: Không; 

Tiền sự: 

- Ngày 15/6/2017  Tòa án nh n d n Qu n 5  Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định áp 

d ng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai nghiện bắt buộc  thời h n 20 tháng. Ngày 

25/12/2018, chấp hành xong quyết định. 

- Ngày 31/7/2019, Tòa án nh n d n Qu n 8  Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định áp 

d ng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai nghiện bắt buộc  thời h n 20 tháng. Ngày 

02/11/2020, chấp hành xong quyết định. 

Nhân thân: 

- Ngày 25/11/2003, Chủ tịch Ủy ban nh n d n Qu n 8  Thành phố Hồ Chí Minh ra 

quyết định áp d ng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thời h n 24 tháng (Quyết định số 

4194/QĐ-UB), do có hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản. Đến ngày 11/12/2005, chấp hành 

xong quyết định. 
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- Ngày 25/10/2007, Tòa án nh n d n Qu n 8  Thành phố Hồ Chí Minh kết án 03 n m 

tù về tội “Cướp gi t tài sản” (Bản án số 308/2007/HSST). 

- Ngày 25/01/2008, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án 01 n m 06 tháng 

tù về tội “Cướp gi t tài sản” (Bản án số 79/2008/HSST). Tổng hợp với hình ph t của Bản án 

số 308/HSST ngày 25/10/2007, buộc bị cáo chấp hành hình ph t chung của 02 bản án là 04 

n m 06 tháng tù. Ngày 21/9/2011, chấp hành xong hình ph t tù; nộp án phí hình sự sơ thẩm 

của hai bản án vào ngày 01/7/2009. 

- Ngày 30/8/2014, Tòa án nhân dân thị xã Thu n An  tỉnh Bình Dương kết án 01 n m 

03 tháng tù về tội “Cưỡng đo t tài sản” (Bản án số 290/2014/HSST). Ngày 24/4/2015, chấp 

hành xong hình ph t tù; nộp án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 30/3/2015. 

Bị bắt  t m giữ  t m giam từ ngày 03/4/2021 đến nay. (có mặt) 

- Bị hại:  

1. Chị Đinh Thị Kim P  sinh n m: 1990; hộ khẩu thường trú: 104/8 Đường BV, 

phường PNL, Qu n I, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ  : 184/30/16 Đường AL  Phường E, 

Qu n B, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

2. Ông Phan Quang N  sinh n m: 1977; hộ khẩu thường trú: Ấp MM, xã MT, huyện 

TB, tỉnh VL; chỗ  : 451/34D Đường AL  Phường E, Qu n B, Thành phố Hồ Chí Minh. 

(vắng mặt) 

3. Anh Ngô Chí Đ  sinh n m: 1986; hộ khẩu thường trú: 40A Đường CĐ  Phường G, 

Qu n V, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ  : 141/17/5 Đường TD  Phường F, Qu n B, Thành 

phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

4. Anh Nguyễn Ngọc Q  sinh n m: 1991; hộ khẩu thường trú: E5/133, Ấp 5, xã PP, 

huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ  : 35/75/15/8 Đường CL  Phường F, Qu n B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

1. Ông Nguyễn V n T  sinh n m: 1963; hộ khẩu thường trú: Ấp VT, xã TT, huyện 

TO, tỉnh VL. (vắng mặt) 

2. Ông Phan V n O  sinh n m: 1947; hộ khẩu thường trú: Ấp MM, xã MT, huyện TB, 

tỉnh VL. (vắng mặt) 

3. Chị Thái Thị Kim A  sinh n m: 1984; hộ khẩu thường trú: Đường CĐ  Phường G, 

Qu n V, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

4. Chị Trần Thị Mỹ D  sinh n m: 1991; hộ khẩu thường trú: E5/133, Ấp 5, xã PP, 

huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ  : 35/75/15/8 Đường CL  Phường F, Qu n B, 

Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa  nội dung v  án được 

tóm tắt như sau: 
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Trương Hoàng M là đối tượng nghiện ma túy và không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu 

xài, M đã thực hiện 04 lần chiếm đo t tài sản trên địa bàn Qu n 8, c  thể như sau: 

- Lần thứ nhất: Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 01/3/2021, M điều khiển xe gắn 

máy biển số 59C3-054.89 ch y lòng vòng khu vực Phường 3  Qu n 8 tìm nhà có tài sản sơ 

h  để lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến trước số 184/30/16 Đường AL  Phường E  

Qu n B, M phát hiện cửa chính không khóa  bên trong có chị Đinh Thị Kim P đang nằm 

ngủ. M lén lút đột nh p vào nhà lấy và lấy trộm một số tài sản của chị P gồm: 01 Ipad mini 

2  01 điện tho i di động Iphone 5S  01 tai nghe Ipod và số tiền 400.000 đồng (các tài sản này 

được để   trên bàn gần nơi chị Phường nằm ngủ). Sau khi lấy được tài sản, M đem bán cho 

một người thanh niên (không rõ lai lịch)   ven đường Đường AL  Phường E  Qu n B với giá 

800.000 đồng. M đã tiêu xài hết toàn bộ số tiền bán tài sản cùng với số tiền mặt 400.000 

đồng lấy trộm được. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, cùng ngày 01/3/2021, M có hành vi chửi 

bới g y mất tr t tự công cộng t i trước số 154/127/13 Đường AL  Phường E  Qu n B nên 

Công an Phường 3  Qu n 8 xuống giải quyết. Khi thấy Công an, M bỏ ch y để l i xe gắn 

máy biển số 59C3-054.89. 

Qua xác M  xe gắn máy biển số 59C3-054.89 do anh Đặng Quốc P (cư trú t i: 267/37 

Đường ĐB  Phường M  Qu n B) đứng tên đ ng ký. Hiện anh P không còn cư trú t i địa chỉ 

trên  đi đ u không rõ. Quá trình điều tra  M khai xe này do M mua l i của một người thanh 

niên (không rõ lai lịch) vào n m 2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Qu n 8 đã đ ng 

báo tìm chủ s  hữu chiếc xe này. 

T i Kết lu n định giá tài sản ngày 12/4/2021  Hội đồng định giá tài trong tố t ng hình 

sự kết lu n xác định chiếc điện tho i di động hiệu Iphone 5S bị chiếm đo t có giá trị là 

2.175.000 đồng. Đối với chiếc tai nghe Airpod và chiếc Ipad mini 2, do không xác định 

được dung lượng nên Hội đồng định giá không có cơ s  định giá. 

- Lần thứ hai: Vào khoảng 02 giờ 30 phút  ngày 17/3/2021  M đi lang thang   khu 

vực Phường 3  Qu n 8 để tìm tài sản chiếm đo t. Khi đến nhà ông Phan Quang N t i 

451/34D Đường AL  Phường E  Qu n B, M phát hiện bên trong nhà dựng 2 chiếc xe gắn 

máy hiệu Wave RS  biển số 64K8-4221 và hiệu Suzuki Axelo  biển số 64E1-243.09 của anh 

N, cả 02 xe đều để sẵn chìa khóa trên xe và không người trông coi. Thấy nhà không khóa  M 

lén lút đột nh p vào nhà dắt xe gắn máy hiệu Suzuki Axelo  biển số 64E1-243.09 ra ngoài, 

nổ máy tẩu thoát. Sau đó  M đem xe đi gửi t i một bãi giữ xe trên đường NT  Phường H  

Qu n B (không rõ địa chỉ). Tiếp đó  M thuê xe ôm quay l i nhà anh N  bằng cách thức như 

trên, M lấy trộm xe gắn máy biển số: 64K8-4221 rồi mang đến bãi xe nêu trên để gửi. 

Lần lượt vào các ngày 19/3/2021 và ngày 31/3/2021, M điều khiển xe gắn máy biển 

số 64E1-243.09 và xe gắn máy biển số 64K8-4221 đến khu vực đường Đường AL  Phường 

E  Qu n B, thì nhìn thấy lực lượng Công an Phường 3  Qu n 8 đang tuần tra nên M bỏ l i 02 

chiếc xe nêu trên rồi ch y bộ tẩu thoát. Công an Phường 3  Qu n 8 tiến hành l p biên bản 

thu giữ 02 chiếc xe gắn máy và 01 ba lô do M bỏ l i, bên trong ba lô có số đồ v t  tài sản 

gồm: 01 áo thun màu trắng  01 áo thun màu đen  01 quần đùi Jean màu xanh  04 điện tho i 

di động hiệu Samsung và 01 điện tho i di động hiệu Vivo (các tài sản này M khai là tài sản 

cá nh n của mình). 
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Qua điều tra, xe gắn máy biển số 64K8- 4221 do ông Nguyễn V n T (cha vợ anh N) 

đứng tên và xe gắn máy biển số 64E1-243.09 do ông Phan V n O (cha ruột anh N) đứng tên. 

Ông T và ông O đã tặng cho anh N 02 xe này nhưng chưa làm thủ t c sang tên. Qua định giá 

xác định xe gắn máy hiệu Suzuki Axelo biển số 64E1-243.09 có trị giá là 9.000.000 đồng và 

xe gắn máy hiệu Wave RS biển số 64K8-4221 có trị giá là 4.500.000 đồng. 

- Lần thứ ba: Vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 01/04/2021, M điều khiển xe gắn máy 

hiệu Wave  biển số 51Z6-0888 ch y lòng vòng khu vực Phường 4, Qu n 8 để tìm tài sản sơ 

h  chiếm đo t bán lấy tiền mua ma túy và tiêu xài. Khi đến trước nhà số 141/17/5 Đường 

TD  Phường F  Qu n B, M phát hiện xe gắn máy hiệu Honda AirBlade  biển số 59H1-782.72 

của anh Ngô Chí Đ đang dựng trước nhà, không người trông coi. M quan sát bên trong nhà 

thì phát hiện trên bàn c nh tủ đựng chén đĩa và tủ l nh có một chùm chìa khóa (trong đó có 

chìa khóa của xe biển số 59H1-782.72). M lén lút vào nhà lấy chùm chìa khóa nêu trên rồi ra 

ngoài nổ máy xe máy biển số 59H1-782.72 tẩu thoát và bỏ l i đ y chiếc xe biển số 51Z6-

0888 do M điều khiển lúc đầu. 

M điều khiển xe biển số 59H1-782.72 đến gửi t i bãi xe thuộc chung cư 152/11 

Đường NT  Phường H  Qu n B, rồi tiếp t c đi tìm tài sản để lấy trộm. 

Qua điều tra  xe này do chị Thái Thị Kim A (vợ anh Đức) đứng tên  là tài sản chung 

của vợ chồng. Qua định giá xác định xe gắn máy biển số 59H1-782.72 do M chiếm đo t của 

anh Ngô Chí Đ có trị giá là 25.000.000 đồng. 

Qua xác M, xe gắn máy biển số 51Z6-0888 do bà Ph m Thị Thu L (sinh n m 1974; 

đ ng ký thường trú t i: 183/170I Đường VĐ  Phường S  Qu n F) đứng tên đ ng ký. C n nhà 

t i địa chỉ thường trú của bà L đã giải bị giải toả  hiện chị Lan đi đ u không rõ nơi cư trú. M 

khai xe gắn máy biển số 51Z6-0888 do M mua của một người thanh niên (không rõ lai lịch) 

vào n m 2020. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Qu n 8 đã đ ng báo tìm chủ s  hữu của 

xe. 

- Lần thứ tư: Sau khi lấy trộm xe gắn máy biển số 59H1-782.72 của anh Ngô Chí Đ 

vào ngày 01/04/2021, khoảng 10 giờ cùng ngày, M tiếp t c đi tìm tài sản để lấy trộm. Khi 

đến trước nhà anh Nguyễn Ngọc Q t i số: 35/75/15/8 Đường CL  Phường F  Qu n B, M phát 

hiện xe gắn máy hiệu Honda SH150I, biển số: 59L1-581.69 dựng trước nhà  không người 

trông coi. M vào nhà quan sát xung quanh thì phát hiện một chùm chìa khóa (trong đó có 

chìa khóa xe biển số: 59L1-518.69) đang để trên bàn c nh cửa ra vào, M lấy chùm chìa khóa 

rồi ra ngoài nổ máy xe biển số: 59L1-581.69 tẩu thoát. 

M điều khiển xe biển số: 59L1-518.69 đến gửi t i bãi xe thuộc Chung cư số 152/11 

Đường NT  Phường H  Qu n B. Khi gửi xe  M được nh n viên đưa 01 thẻ xe có ghi số 

51689. Sau đó  M vào trong bãi xe lấy chiếc xe biển số 59H1-782.72 (xe đã trộm của anh 

Ngô Chí Đ) ch y đến khách s n gần đó để ngủ. Đến khoảng 17 giờ ngày 02/4/2021, M điều 

khiển xe biển số 59H1-782.72 từ trong khách s n ch y đến bãi xe t i chung cư số 152/11 

Đường NT  Phường H  Qu n B để lấy chiếc xe biển số 59L1-581.69 (xe trộm của anh 

Nguyễn Ngọc Q) thì bị Tổ tuần tra công an Qu n 8 phát hiện  nghi vấn nên t m giữ M cùng 

xe 59L1-518.69 và một số đồ v t, tài sản sau:  

- 01 giấy Chứng M nhân dân  01 thẻ ng n hàng Sacombank  01 thẻ ng n hàng 

Techcombank màu vàng  01 thẻ ng n hàng Techcombank màu xám  01 thẻ bảo hiểm DAI-
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ICHI LIFE  01 thẻ Hội viên C u l c bộ DIAMOND FITNESS  tất cả đều đứng tên Nguyễn 

Ngọc Q. 

- 01 giấy đ ng ký xe biển số 59L1-518.69 đứng tên Trần Thị Mỹ D 

- 01 xe gắn máy Honda AirBlade  biển số: 59H1-782.72 

- 01 giấy đ ng ký xe biển số: 59C3-054.89 đứng tên Đặng Quốc P 

- 01 giấy C n cước công d n tên Nguyễn Hòa An  sinh n m 2006; hộ khẩu thường 

trú: 466/47 Hưng Phú Phường 9 Qu n 8 (M khai nhặt được   khu vực đường Đường CL  

Phường F  Qu n B). 

- 02 điện tho i di động hiệu OPPO  01 điện tho i di động hiệu Samsung và số tiền 

240.000 đồng (M khai tất cả là tài sản cá nh n của M) 

Xe gắn máy biển số: 59L1-518.69 do chị Trần Thị Mỹ D (vợ anh Quý) đứng tên  qua 

định giá xác định xe có trị giá là 23.000.000 đồng. 

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Qu n 8 đã kh i tố v  án, kh i tố bị can và bắt t m 

giam đối với Trương Hoàng M về tội “Trộm cắp tài sản”. Quá trình điều tra, M đã khai nh n 

toàn bộ hành vi ph m tội như trên. Lời khai của M phù hợp với các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ v  án. 

Trong giai đo n điều tra, Cơ quan điều tra Công an Qu n 8 đã ra quyết định xử lý các 

v t chứng như sau:  

- Trao trả 02 xe gắn máy biển số: 64E1-243.09 và biển số: 64K8-4221 cho anh Phan 

Quang N. 

- Trao trả cho anh Nguyễn Ngọc Q các v t chứng gồm: Xe gắn máy biển số 59L1-

581.69 và giấy đ ng ký xe biển số 59L1-581.69 đứng tên Trần Thị Mỹ D (vợ anh Quý); 01 

giấy Chứng M nh n d n  01 thẻ ng n hàng Sacombank  01 thẻ ng n hàng Techcombank màu 

vàng  01 thẻ ng n hàng Techcombank màu xám  01 thẻ bảo hiểm DAI-ICHI LIFE  01 thẻ 

Hội viên C u l c bộ DIAMOND FITNESS. 

- Trao trả xe gắn máy Honda AirBlade biển số 59H1782.72 cho anh Ngô Chí Đ.  

- Trao trả giấy c n cước công d n cho em Nguyễn Hòa An. 

Về trách nhiệm dân sự: Chị Đinh Thị Kim P yêu cầu bị cáo M bồi thường số tiền 

5.000.000 đồng là trị giá các tài sản bị chiếm đo t không thu hồi được. Các bị h i khác gồm 

anh Phan Quang N, anh Ngô Chí Đ và anh Nguyễn Ngọc Q đã nh n l i tài sản và không yêu 

cầu bị cáo bồi thường thiệt h i. 

V t chứng t m giữ trong v  án:  

- 01 xe gắn máy hiệu Honda Sonic  biển số 59C3-054.89 và 01 giấy đ ng ký xe biển 

số: 59C3-054.89 đứng tên Đặng Quốc P. 

- 01 xe gắn máy hiệu Wave  biển số: 51Z6-0888 

- 01 ba lô màu đỏ, 01 áo thun màu trắng  01 áo thun màu đen  01 quần đùi Jean màu 

xanh, 01 điện tho i di động hiệu Samsung A71 màu trắng; 01 điện tho i di động hiệu 

Samsung Galaxy A7; 01 điện tho i di động hiệu Samsung J4+; 01 điện tho i di động hiệu 



 6 

Samsung Galaxy A31 màu xanh đen; 01 điện tho i di động hiệu Vivo màu đen; 02 điện 

tho i di động hiệu OPPO  01 điện tho i di động hiệu Samsung và số tiền 240.000 đồng (M 

khai là tài sản cá nh n của M). 

- Lưu t i hồ sơ: 01 thẻ giữ xe ghi số 51869 và 01 USB màu trắng bên trong chứa hình 

ảnh v  trộm xảy ra ngày 01/3/2021 t i số 184/30/16 Đường AL  Phường E  Qu n B; 01 USB 

chứa hình ảnh v  trộm xảy ra ngày 01/4/2021 t i trước nhà số 141/17/5 Đường TD  Phường 

F  Qu n B. 

T i bản Cáo tr ng số 149/CT-VKS ngày 08/7/2021, Viện kiểm sát nh n d n Qu n 8  

Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trương Hoàng M về tội “Trộm cắp tài sản”  theo 

điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017). 

T i phiên tòa  Kiểm sát viên đ i diện Viện kiểm sát nh n d n Qu n 8  Thành phố Hồ 

Chí Minh giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trương Hoàng M về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Sau khi ph n tích  đánh giá tính chất  mức độ nguy hiểm của hành vi ph m tội  Viện 

kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp d ng điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 

51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017)  xử 

ph t bị cáo Trương Hoàng M từ 03 n m đến 04 n m tù. Không áp d ng hình ph t bổ sung là 

ph t tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm d n sự: Đề nghị chấp nh n yêu cầu bồi thường thiệt 

h i của bị h i chị Đinh Thị Kim P; các bị h i khác không yêu cầu nên không xem xét. Về v t 

chứng, đề nghị xử lý theo quy định của pháp lu t. 

Bị cáo không có ý kiến tranh lu n; bị cáo thừa nh n hành vi ph m tội   n n n hối cải 

và xin giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án  c n cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được tranh t ng 

t i phiên tòa  Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng của Cơ quan điều tra Công an Qu n 8  Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nh n d n Qu n 8  Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền  trình tự  thủ t c quy định của Bộ lu t tố t ng hình sự. Quá trình 

điều tra  truy tố và t i phiên tòa hôm nay  bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về các hành 

vi  quyết định của cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng. Do đó  các hành vi  

quyết định tố t ng của Cơ quan tiến hành tố t ng  người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] T i phiên tòa  bị cáo đã khai nh n hành vi phù hợp với lời khai t i cơ quan điều 

tra  phù hợp với lời khai bị h i  người làm chứng và các tài liệu  chứng cứ có trong hồ sơ v  

án  xác định: Bị cáo Trương Hoàng M đã 04 lần thực hiện hành vi lén lút chiếm đo t tài sản 

của các bị h i: 

- Lần thứ nhất  vào khoảng 15 giờ 00 phút  ngày 01/3/2021, bị cáo M có hành vi lén 

lút chiếm đo t 01 điện tho i di động Iphone 5S có trị giá 2.175.000 đồng  số tiền 400.000 

đồng, cùng 01 tai nghe Airpod và chiếc Ipad mini 2 của chị Đinh Thị Kim P. 

- Lần thứ hai  vào khoảng 02 giờ 30 phút, ngày 17/3/2021  bị cáo lén lút chiếm đo t 

của anh Phan Quang N các tài sản gồm: 01 xe gắn máy biển số 64E1-243.09 và 01 xe gắn 

máy biển số 64K8-4221, tổng trị giá 02 xe là 13.500.000 đồng. 
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- Lần thứ ba  vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 01/4/2021  bị cáo lén lút chiếm đo t 

của anh Ngô Chí Đ 01 xe gắn máy biển số 59H1-782.72 trị giá 25.000.000 đồng. 

- Lần thứ tư  vào khoảng 10 giờ ngày 01/4/2021  bị cáo lén lút chiếm đo t của anh 

Nguyễn Ngọc Q các tài sản gồm: 01 xe gắn máy biển số 59L1-581.69 trị giá 23.000.000 

đồng; 01 giấy Chứng M nh n d n  01 thẻ ng n hàng Sacombank  01 thẻ ng n hàng 

Techcombank màu vàng  01 thẻ ng n hàng Techcombank màu xám  01 thẻ bảo hiểm DAI-

ICHI LIFE  01 thẻ Hội viên C u l c bộ DIAMOND FITNESS.  

[3] Các tài sản  đồ v t như tai nghe Airpod và chiếc Ipad mini 2 bị cáo chiếm đo t của 

chị Đinh Thị Kim P; các lo i thẻ ng n hàng  giấy tờ  tài liệu khác do bị cáo chiếm đo t của 

anh Nguyễn Ngọc Q không đủ cơ s  để định giá nên chỉ có c n cứ xác định tổng trị giá tài 

sản bị cáo chiếm đo t của các bị h i là 64.075.000 đồng. 

[4] Điều 173 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017) quy định về 

tội “Trộm cắp tài sản” như sau: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 

50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

... 

2. Phạm Tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 

năm: 

           … 

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng. 

          … 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.” 

[5] Bị cáo là người có đủ n ng lực trách nhiệm hình sự  thực hiện hành vi với lỗi cố ý  

đã x m ph m đến quyền s  hữu tài sản của cá nh n được pháp lu t bảo vệ. Bị cáo chiếm 

đo t các tài sản có tổng trị giá là 64.075.000 đồng  đ y là tình tiết định khung hình ph t 

“Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng”. Như v y Hội 

đồng xét xử có cơ s  xác định hành vi của bị cáo Trương Hoàng M đã ph m vào tội “Trộm 

cắp tài sản”  tội ph m và hình ph t được quy định t i điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ lu t Hình 

sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017). 

[6] Trong v  án này  bị cáo đã 04 lần thực hiện hành vi lén lút chiếm đo t tài sản  trị 

gía tài sản bị chiếm đo t mỗi lần đều trên 2.000.000 đồng. Do đó  hành vi ph m tội của bị 

cáo thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên”, đ y là tình tiết t ng nặng trách nhiệm hình 

sự quy định t i điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung 

n m 2017). 

[7] Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xét tính nghiêm trọng của 

tội ph m mà bị cáo đã thực hiện  cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một 

thời gian nhất định bằng hình ph t tù có thời h n nhằm cải t o  giáo d c bị cáo tr  thành 

người có ích  có ý thức tu n theo pháp lu t và các quy tắc của cuộc sống  ng n ngừa ph m 

tội mới; đồng thời phòng ngừa và đấu tranh chống tội ph m trong xã hội. 
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[8] Xét nhân thân, bị cáo có 02 tiền sự về xử lý hành chính đưa vào cơ s  cai nghiện 

bắt buộc và nhiều lần bị kết án tù về các tội trộm cắp tài sản  cướp gi t tài sản, cưỡng đo t 

tài sản vào các n m 2003  2007  2008  2014. Mặc dù không bị coi là án tích nhưng khi lượng 

hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét để có mức hình ph t phù hợp với nhân thân của bị cáo.  

[9] Cáo tr ng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” là có cơ s   

đúng người  đúng tội. Mức hình ph t mà Viện kiểm sát nh n d n Qu n 8 đề nghị áp d ng 

đối với bị cáo là phù hợp  tương xứng với tính chất  mức độ nguy hiểm của hành vi ph m tội 

nên có c n cứ chấp nh n. Tuy nhiên, quá trình điều tra  truy tố và t i phiên tòa bị cáo thành 

khẩn khai báo   n n n hối cải nên Hội đồng xét xử áp d ng điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017) để giảm nhẹ một phần hình ph t đối với 

bị cáo. 

[10] Về hình ph t bổ sung: Theo các tài liệu  chứng cứ và lời khai của bị cáo t i phiên 

tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do  không có thu nh p  điều kiện kinh tế còn khó kh n  

vì v y  Hội đồng xét xử không áp d ng hình ph t bổ sung là ph t tiền đối với bị cáo. 

[11] Về trách nhiệm d n sự: Quá trình điều tra bị h i chị Đinh Thị Kim P yêu cầu bị 

cáo M bồi thường số tiền 5.000.000 (n m triệu) đồng là trị giá số tài sản bị chiếm đo t không 

thu hồi được. T i phiên tòa  bị cáo cũng đồng ý bồi thường thiệt h i theo yêu cầu của bị h i. 

Xét thấy, yêu cầu của bị h i phù hợp cũng như được bị cáo đồng ý nên Hội đồng xét xử ghi 

nh n.  

[12] Các bị h i khác trong v  án đã được nh n l i tài sản và không yêu cầu bị cáo bồi 

thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[13] Về xử lý v t chứng: 

- Xe gắn máy hiệu Honda Sonic  biển số 59C3-054.89 và 01 giấy đ ng ký xe biển số: 

59C3-054.89 đứng tên Đặng Quốc P. Quá trình điều tra  Cơ quan điều tra đã có v n bản 

đ ng tin tìm kiếm chủ s  hữu  người quản lý hợp pháp nhưng chưa có kết quả. Do đó  cần 

tiếp t c đ ng tin trên phương tiện thông tin đ i chúng tìm chủ s  hữu  người quản lý hợp 

pháp xe trên trong thời h n 01 n m  hết thời h n trên không có người nh n hợp pháp thì tịch 

thu nộp vào ng n sách Nhà nước. 

- 01 xe gắn máy hiệu Wave  biển số: 51Z6-0888  là xe do bị cáo bỏ l i sau khi trộm 

xe của anh Ngô Chí Đ. Quá trình điều tra  Cơ quan điều tra đã có v n bản đ ng tin tìm kiếm 

chủ s  hữu  người quản lý hợp pháp nhưng chưa có kết quả. Do đó  cần tiếp t c đ ng tin trên 

phương tiện thông tin đ i chúng tìm chủ s  hữu  người quản lý hợp pháp xe trên trong thời 

h n 01 n m  hết thời h n trên không có người nh n hợp pháp thì tịch thu nộp vào ng n sách 

Nhà nước. 

- Quá trình điều tra t m giữ của bị cáo các tài sản gồm: 01 ba lô màu đỏ, 01 áo thun 

màu trắng  01 áo thun màu đen  01 quần đùi Jean màu xanh  01 điện tho i di động hiệu 

Samsung A71 màu trắng; 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy A7; 01 điện tho i di 

động hiệu Samsung J4+; 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy A31 màu xanh đen; 01 

điện tho i di động hiệu Vivo màu đen; 02 điện tho i di động hiệu OPPO  01 điện tho i di 

động hiệu Samsung và số tiền 240.000 đồng. Xét đ y là tài sản của bị cáo  không liên quan 

đến hành vi ph m tội nên Hội đồng xét xử c n cứ điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ lu t Tố t ng 

hình sự  trả l i cho bị cáo các tài sản này. 
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- 01 thẻ giữ xe ghi số 51869 và 02 USB chứa hình ảnh bị cáo thực hiện hành vi ph m 

tội được lưu trữ theo hồ sơ. Do đó  cần tiếp t c lưu trữ theo hồ sơ v  án. 

[14] Về án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm: C n cứ quy định t i Điều 23 

và Điều 27 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  

Quốc hội  bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí d n sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trương Hoàng M ph m tội “Trộm cắp tài sản”. 

- C n cứ vào điểm c khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm g khoản 1 

Điều 52 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017). 

Xử ph t bị cáo Trương Hoàng M 03 (ba) n m 06 (sáu) tháng tù. Thời h n tù tính từ 

ngày 03/4/2021. 

- C n cứ vào Điều 48 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017); 

các điều 357  468  589 của Bộ lu t D n sự. 

Buộc bị cáo Trương Hoàng M bồi thường cho chị Đinh Thị Kim P số tiền 5.000.000 

(n m triệu) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản 

tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  bên phải thi hành án 

còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định t i 

Điều 357  Điều 468 của Bộ lu t d n sự 2015  trừ trường hợp pháp lu t có quy định khác. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định t i Điều 2 Lu t Thi hành án d n sự 

thì người được thi hành án d n sự  người phải thi hành án d n sự có quyền thỏa thu n thi 

hành án  quyền yêu cầu thi hành án  tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định t i các điều 6  7  7a  7b và 9 Lu t Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án 

được thực hiện theo quy định t i Điều 30 Lu t Thi hành án d n sự. 

- C n cứ vào Điều 47 của Bộ lu t Hình sự n m 2015 (sửa đổi  bổ sung n m 2017); 

điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ lu t Tố t ng hình sự; các điều 221  228 Bộ lu t D n sự. 

Trả l i cho bị cáo Trương Hoàng M: 

+ 01 ba lô màu đỏ  01 áo thun màu trắng  01 áo thun màu đen  01 quần đùi Jean màu 

xanh 

+ 01 điện tho i di động hiệu Samsung A71 màu trắng  số sêri: R58N30TJBBT. Imei 

(khe 1): 353408113138570  Imei (khe 2): 35340911318578  không gắn sim số. 

+ 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy A31 màu xanh đen  số sêri: 

RF8NA1MZEBP, Imei (khe 1): 354565116564026, Imei (khe 2): 354566116564024, không 

gắn sim số. 

+ 01 điện tho i di động hiệu Vivo màu đen  Imei 1: 868797049521679  Imei 2: 

868797049521661  không gắn sim số. 
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+ 01 điện tho i di động hiệu Samsung Galaxy A7  số sêri: R58KC3TS3RA  Imei (khe 

1): 353465103062699  Imei (khe 2): 353466103062697  không gắn sim số. 

+ 01 điện tho i di động hiệu Samsung J4+  số sêri: R58KA6YKC4D  Imei (khe 1): 

352987102562388, Imei (khe 2):352988102562386  không gắn sim số. 

+ 02 điện tho i di động hiệu OPPO  01 điện tho i di động hiệu Samsung và số tiền 

240.000 đồng. 

 Tiếp t c t m giữ và đ ng tin trên phương tiện thông tin đ i chúng thời h n 01 n m 

tìm chủ s  hữu  người quản lý hợp pháp của 01 xe gắn máy hiệu Wave biển số: 51Z6-0888 

và 01 xe gắn máy hiệu Sonic biển số 59C3-054.89 (kèm 01 giấy đ ng ký xe biển số 59C3-

054.89 đứng tên Đặng Quốc P). Hết thời h n trên không tìm được chủ s  hữu  người quản lý 

hợp pháp của xe thì tịch thu nộp ng n sách Nhà nước. 

(Theo các Phiếu nh p kho v t chứng số: 129/PNK ngày 02/6/2021 và 177/PNK ngày 

19/9/2021; Giấy nộp tiền ngày 26/8/2021). 

- C n cứ vào Điều 135  136 của Bộ lu t Tố t ng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội. 

Buộc bị cáo Trương Hoàng M nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 

đồng án phí d n sự sơ thẩm. 

Bị cáo, bị h i có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị h i án 

vắng mặt t i phiên toà có quyền kháng cáo trong h n 15 ngày  tính từ ngày nh n được bản 

án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp lu t. Người có quyền lợi  nghĩa v  

liên quan vắng mặt t i phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi  

nghĩa v  của mình trong h n 15 ngày  tính từ ngày nh n được bản án hoặc ngày bản án được 

niêm yết theo quy định của pháp lu t. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                  
- VKS ND Qu n 8; 

- VKS ND TP. HCM;  

- CQ ĐT CA Qu n 8; 

- CQ THA HS CA Qu n 8; 

- Nhà t m giữ CA Qu n 8;  

- Chi c c THA DS Qu n 8; 

- Người tham gia tố t ng khác; Nguyễn Thị Phúc 
- TA ND TP.HCM; 

- S  Tư pháp TP.HCM; 

- PC53; 

- Lưu: HS  VT. 

 

 


